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L ờ i n ó i đ ầ u

TCVN 6188-2-2:2016 hoàn toàn tư ơ ng đư ơ ng vớ i IEC 60884-2-2:2006;

TCVN 6188-2-2:2016 do Ban kỹ  thuậ t tiêu chuẩ n quố c gia TCVN/TC/E1 

M á y  đ iệ n  và kh í cụ  đ iệ n  biên soạ n, Tổ ng cụ c Tiêu chuẩ n Đo lư ờ ng Chấ t 

lư ợ ng đề  nghị, Bộ  Khoa họ c và Công nghệ  công bố .

Bộ  tiêu chuẩ n TCVN 6188 (IEC 60884), P hích  cắ m  và ổ  cắ m  dùng  trong  

gia đình và các  m ụ c  đích tư ơ ng  tự , gồ m có các phầ n sau:

1) TCVN 6188-1:2007 (IEC 60884-1:2002), Phích  cắ m  và ổ  cắ m  dùng  

trong  g ia đình  và các m ụ c  đích tư ơ ng  t ự  - P hầ n 1: Yêu cầ u chung]

2) TCVN 6188-2-1:2008 (IEC 60884-2-1:2006), P hích  cắ m  và ổ  cắ m  

dùng  trong  g ia đình và các m ụ c đích tư ơ ng  tự  - P h ầ n  2-1: Yêu cầ u cụ  

thể  đ ố i vớ i ph ích  cắ m  có c ầ u  chả y]

3) TCVN 6188-2-2:2016 (IEC 60884-2-2:2006), P hích  cắ m  và ổ  cắ m  

dùng  trong  g ia  đ ình  và các m ụ c  đích  tư ơ ng  tự  - P hầ n 2-2 : Yêu c ầ u  cụ  

thể  đ ố i vớ i ổ  cắ m  dùng  cho th iế t bị]

4) TCVN 6188-2-3:2016 (IEC 60884-2-3:2006), P hích  cắ m  và ổ  cắ m  

dùng  trong  g ia  đ ình  và các m ụ c  đích  tư ơ ng  tự  - P h ầ n  2-3 : Yêu c ầ u  cụ  

th ể  đ ố i vớ i ỗ  cắ m  có công tắ c không  có khóa  liên đ ộ ng  dùng  cho  hệ  

th ố ng  lắ p  đ ặ t đ iệ n  cố  định]

5) TCVN 6188-2-4:2016 (IEC 60884-2-4:2007), P hích  cắ m  và ổ  cắ m  

dùng  trong  g ia  đ ình  và các m ụ c  đích  tư ơ ng  tự  - P h ầ n  2-3 : Yêu c ầ u  cụ  

th ể  đ ố i vớ i ph ích  cắ m  và ổ  cắ m  dùng  cho m ạ ch  SELV]

6) TCVN 6188-2-5:2016 (IEC 60884-2-5:1995), P hích  cắ m  và ổ  cắ m  

dùng  trong  g ia  đ ình  và các m ụ c  đích  tư ơ ng  t ự  - P h ầ n  2-5 : Yêu c ầ u  cụ  

thể  đ ố i vớ i b ộ  chuyể n  đổ i]

7) TCVN 6188-2-6:2016 (IEC 60884-2-6:1997), P hích  cắ m  và ổ  cắ m  

dùng  trong  g ia  đ ình  và các m ụ c  đích  tư ơ ng  tự  - P h ầ n  2-6 : Yêu c ầ u  cụ  

th ể  đ ố i v ớ i ổ  c ắ m  có công tắ c  có khóa  liên đ ộ ng  dùng  cho  hệ  th ố ng  lắ p  

đ ặ t đ iệ n  cố  định]

8) TCVN 6188-2-7:2016 (IEC 60884-2-7:2013), P hích  cắ m  và ổ  cắ m  

dùng  trong  g ia  đ ình  và các m ụ c  đích  tư ơ ng  tự  - P h ầ n  2-1 : Yêu c ầ u  cụ  

th ể  đ ố i vớ i b ộ  d â y  nguồ n  kéo  dài.
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Phích Cắ m và ổ  cắ m dùng trong gia đình và các mụ c đích tư ơ ng tự  -  

Phầ n 2-2: Yêu cầ u cụ  thể  đố i vớ i ổ  cắ m dùng cho thiế t bị

P lu g s  a n d  s o c k e t - o u t le ts  f o r  h o u s e h o ld  a n d  s im i la r  p u r p o s e s  -  

P a r t  2 -2 : P a r t ic u la r  re q u ir e m e n ts  fo r  s o c k e t - o u t le ts  f o r  a p p l ia n c e s

1 Phạ m vi áp dụ ng

Áp dụ ng điề u này củ a TCVN 6188-1:2007 (IEC 60884-1 -.2002), ngoài ra:

Thay đo ạ n  th ứ  n h ấ t n h ư  sau :

Tiêu chuẩ n này áp dụ ng cho ổ  cắ m chỉ dùng cho điệ n xoay chiề u, có hoặ c không có tiế p điể m nố i đấ t, 

có điệ n áp danh định không quá 250 V và dòng điệ n danh định không quá 16 A, đư ợ c tích hợ p hoặ c 

đư ợ c thiế t kế  để  kế t hợ p bên trong hoặ c lắ p cố  định vào thiế t bị, sau đây gọ i là ổ  cắ m dùng cho thiế t bị.

S au đo ạ n  th ứ  tư , b ổ  sung  n ộ i dung  sau :

Ổ  cắ m dùng cho thiế t bị đư ợ c cung cấ p phư ơ ng tiệ n cố  định vào các hộ p lắ p đặ t thích hợ p, nế u cũng 

đư ợ c thiế t kế  để  sử  dụ ng trong hệ  thố ng lắ p đặ t điệ n cố  định.

Ồ  cắ m dùng cho thiế t bị đư ợ c thiế t kế  để  sử  dụ ng trong thiế t bị đặ t tĩnh tạ i như  máy văn phòng, máy 

tính, thiế t bị nghe nhìn, máy hút mùi, dãy bế p, v.v...

Nế u cầ n, việ c sử  dụ ng ổ  cắ m dùng cho thiế t bị đư ợ c chỉ rõ trong các tiêu chuẩ n dùng cho các thiế t bị 

thích hợ p.

Nhiệ t độ  xung quanh ổ  cắ m dùng cho thiế t bị không đư ợ c vư ợ t quá 35 °c.

2 Tài liệ u việ n dẫ n

Áp dụ ng điề u này củ a TCVN 6188-1:2007 (IEC 60884-1:2002), ngoài ra:

Bỗ  sung:

TCVN 6188-1:2007 (IEC 60884-1:2002), Phích  cắ m  và ổ  cắ m  dùng  trong  g ia đ ình  và các m ụ c  đích  

tư ơ ng  tự  - P hầ n  1: Yêu c ầ u  chung

TCVN 7699-2-75 (IEC 60068-2-75), T h ử  ngh iệ m  m ô i tr ư ờ ng  -  P hầ n  2 -75: C ác th ử  n gh iệ m  -  T h ử  

ngh iệ m  E h : T h ử  ngh iệ m  búa
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